
 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

 là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu 

Số giấy phép hoạt động: 000213/LCH-GPHĐ 

Cơ quan cấp: Sở Y tế Lai Châu cấp ngày 14 tháng 8 năm 2023 

Địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Tao Văn Sơn 

 Điện thoại liên hệ: 02133.793.105 

Email (nếu có): trungtamytdptxlc@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy 

định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ, Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Có phụ lục kèm theo) 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác (nếu có): Không 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 50 người 

(bác sỹ: 20 người, Y sỹ: 5 người, Điều dưỡng: 20 người, Nữ hộ sinh: 05 người) 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: Không thu phí 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã 

công bố 

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp 

giấy phép hành nghề khám bênh, chữa bệnh đối với từng chức danh thực hành 

tại Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu./. 
   

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Dũng 

SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

 

 Số:     /TTYT-KHNVĐD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

      TP.Lai Châu, ngày     tháng 4 năm 2024 

mailto:trungtamytdptxlc@gmail.com
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
(Kèm theo Bản công bố số:      /TTYT-KHNVĐD ngày    /    /2024 của Trung tâm Y tế 

Thành phố) 

STT Họ và tên 
Chức danh chuyên 

môn 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

4.1.Trung tâm Y tế thành phố 

1 Dương Ngọc Hương Bác sỹ 
002668/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt.  

2 Nguyễn Hoài An Bác sỹ 
0001344/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa và chuyên khoa Tai 

Mũi Họng.Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên môn 

theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt 

3 
Vàng Thị Phương 

Lan 
Bác sỹ 

0001349/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Y học 

gia đình 

4 Phan Thị Hồng Bác sỹ 
001656/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt 

5 Nguyễn Thị Thu Lan Bác sỹ 
0001125/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Y học 

gia đình 

6 Trần Thị Ái Vân Bác sỹ 
0002046/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền. 

7 Hoàng Thị Anh Bác sỹ 
002272/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

8 Vũ Xuân Kiểm Bác sỹ 
0001119/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

9 Hứa Thị Mỳ Bác sỹ 
001709/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 
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10 Nguyễn Thị Thiện Bác sỹ 
 001034/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt 

11 Phạm Thị Tân Bác sỹ 
000630/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

12 Mào Yến Giang Bác sỹ 
0002247/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

phụ khoa, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về Sản 

phụ khoa quy định tại 

Khoản 1, Điều 4, Thông tư 

số 35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

Quy định phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh. Siêu âm tổng quát. 

13 Đoàn Văn Bào Bác sỹ 

 

0002095/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

14 Quàng Văn Hồng Bác sỹ 
002280/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT. 

15 Hoàng Thị Hòa CN NHS 
0001184/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 

16 
Hoàng Thị Minh 

Hợp 
CN NHS 

0001130/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 

17 Ngô Thị Hoa CN NHS 
0001139/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 
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18 Đỗ Thị Thanh Hoa CN NHS 
0002081/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 

19 Phạm Thùy Vân Cao đẳng NHS 
001620/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh. 

20 Đỗ Sơn Lâm CN Điều dưỡng 
0001061/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

21 Ngô Thị Vân CN Điều dưỡng 
0002144/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

22 Nguyễn Thị Lựu CN Điều dưỡng 
0002119/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

23 Nguyễn Thị Hòa CN Điều dưỡng 

 

0001017/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 
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24 Nguyễn Thị Thu Hà CN Điều dưỡng 
0001645/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

25 Nguyễn Thị Nga CN Điều dưỡng 
0002062/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

26 Hoàng Thị Nga CN Điều dưỡng 
001698/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

27 Hoàng Phương Thảo 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

0002050/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

28 Lò Thị Kim Cúc 
Trung cấp Điều 

dưỡng 

0001415/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYTTTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 của BYT, BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

29 Tạ Thị Tươi 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

000776/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT_BYTTTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của BYT, BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

4.2. Trạm Y tế Phường Tân Phong 
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1 Vũ Thị Thảo Y sỹ 
0001135/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng Bộ Y 

tế hoặc Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh phê duyệt. 

2 Hoàng Thị Thảo 
Y sỹ 0001187/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

3 Lê Thị Hồng 
Bác sỹ 0001159/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng y 

dược cổ truyền. 

4 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
Y sỹ 000475/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

4.3. Trạm Y tế Phường Đoàn Kết 

1 Lò Thị Sánh Y sỹ 
0001418/LCH 

-CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt và bố 

sung hoạt động KCB bằng 

YHCT. 

2 
Vũ Thị Minh  

Nguyệt 
Y sỹ 

0001154/LCH 

-CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

3 Trần Thị Lá Y sỹ 
0002559/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

4 Phạm Thị Thiện Y sỹ 
001657/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

4.4. Trạm Y tế Phường Quyết Thắng 
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1 Đặng Thị Hạnh Y sỹ 
0001141/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt 

2 Nông Văn Sìn Y sỹ 
0001133/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt 

3 Nguyễn Thị Diệp Y sỹ 
001693/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ. 

4 Nguyễn Lan Hồng Y sỹ 
0002009/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

4.5. Trạm Y tế Phường Quyết Tiến 

1 
Nguyễn Thị Vũ  

Hạnh 
Bác sỹ 

001075/LC 

H-CCHN  

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

2 Nguyễn Đức Hòa Y sỹ 
0002103/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

3 
Tống Thị Mai 

Hương 
Y sỹ 

0001185/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

 

4.6. Trạm Y tế xã Sùng Phài 
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1 Hảng A Pà Y sỹ 
0002558/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ đa khoa. 

2 Đỗ Thị Kiều Y sỹ 
000611/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT. 

3 Đặng Tiến Hiệp Y sỹ 
0002083/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ đa khoa. 

4 Giàng Thị Mỷ Y sỹ 
001706/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

4.7. Trạm Y tế Phường Đông Phong 

1 
Giang Thị Hải 

 Anh 
Y sỹ 

0001155/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

2 Nguyễn Thị Tưởng Y sỹ 
0002087/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt. 

3 Bùi Hữu Thắng Y sỹ 
0001156/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ đa khoa 

4.8. Trạm Y tế xã San Thàng 
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1 Trần Thị Nga Y sỹ 
0001128/LCH-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

danh mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh phê duyệt và bổ 

sung phạm vi hoạt động 

KCB bằng YHCT. 
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